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KT. TRƯỞNG PHÒNG KHĐTKT
 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 89/ĐHKT-KHĐTKT TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

LỊCH THI HỌC KỲ ĐẦU NĂM 2022
KHÓA 47 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐỢT 3)

Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí kính gửi các Khoa Đào Tạo, Ban chuyên môn và Bộ môn lịch 
thi học kỳ đầu năm 2022 của sinh viên Khóa 47 ĐHCQ (Đợt 3). Đề nghị các Khoa, Ban và Bộ 
môn thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện.
   - Phòng thi trong lịch thi dành cho Cán bộ coi thi đến trường tổ chức thi. Riêng Sinh viên sẽ thi 
Online và chuẩn bị Thẻ sinh viên hoặc CMND (CCCD) để Cán bộ coi thi kiểm tra.
   - Sinh viên xem lịch thi trên trang thông tin cá nhân http://student.ueh.edu.vn

- Như trên;
- P.CSVC + P.TTPC;
- P.ĐT;
- Website P.KHĐTKT;
- Lưu: VT, KHĐTKT.

Nơi nhận:

ThS. Võ Thị Tâm

(Đã ký)

Kính gửi: Các Trường thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm

Địa điểm thi:
- Các giảng đường  O...   thi tại cơ sở O - Cơ sở ảo sử dụng cho các hình thức thi trực tuyến
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HỌC PHẦN: KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC LÊNIN - TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC 
TUYẾN

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1POL51002401
 (Lưu Thị Kim Hoa)

92

22D1POL51002402
 (Lưu Thị Kim Hoa)

95

22D1POL51002403
 (Nguyễn Hoàng Phương)

93

22D1POL51002404
 (Phạm Thị Lý)

84

22D1POL51002405
 (Phạm Thị Lý)

87

22D1POL51002406
 (Vũ Anh Tuấn)

85

22D1POL51002407
 (Ninh Văn Toản)

88

22D1POL51002408
 (Phạm Thị Lý)

92

22D1POL51002409
 (Nguyễn Hoàng Phương)

90

22D1POL51002410
 (Nguyễn Văn Trọn)

106

22D1POL51002411
 (Nguyễn Minh Tuấn)

108

22D1POL51002412
 (Nguyễn Khánh Vân)

110

22D1POL51002413
 (Nguyễn Minh Tuấn)

106

22D1POL51002414
 (Phạm Thị Lý)

109

22D1POL51002415
 (Nguyễn Minh Tuấn)

78

22D1POL51002416
 (Lộ Kim Cúc)

109

22D1POL51002417
 (Vũ Anh Tuấn)

109

22D1POL51002418
 (Lộ Kim Cúc)

107

22D1POL51002419
 (Võ Thị Kim Loan)

109

22D1POL51002420
 (Nguyễn Khánh Vân)

108

22D1POL51002421
 (Nguyễn Khánh Vân)

109

22D1POL51002422
 (Ninh Văn Toản)

110

NGÀY THI: 08/05/2022

1/
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LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1POL51002423
 (Phạm Thị Lý)

106

22D1POL51002424
 (Lộ Kim Cúc)

110

22D1POL51002425
 (Ninh Văn Toản)

89

22D1POL51002426
 (Nguyễn Khánh Vân)

108

22D1POL51002427
 (Vũ Anh Tuấn)

111

22D1POL51002428
 (Hoàng An Quốc)

109

22D1POL51002429
 (Nguyễn Minh Tuấn)

108

22D1POL51002430
 (Nguyễn Khánh Vân)

108

22D1POL51002431
 (Hồ Quế Hậu)

70

22D1POL51002432
 (Hoàng An Quốc)

109

22D1POL51002433
 (Vũ Anh Tuấn)

111

22D1POL51002434
 (Hoàng An Quốc)

108

22D1POL51002435
 (Hoàng An Quốc)

100

22D1POL51002436
 (Lưu Thị Kim Hoa)

105

22D1POL51002437
 (Võ Thị Kim Loan)

109

HỌC PHẦN: THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG KTẾ VÀ KD - DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1STA50800501
 (Hà Văn Sơn)

95

22D1STA50800502
 (Nguyễn Văn Sĩ)

95

22D1STA50800503
 (Hà Văn Sơn)

95

22D1STA50800504
 (Hà Văn Sơn)

88

22D1STA50800505
 (Nguyễn Văn Sĩ)

87

22D1STA50800506
 (Nguyễn Văn Sĩ)

89

22D1STA50800507
 (Nguyễn Văn Trãi)

87

NGÀY THI: 22/05/2022

2/
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LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1STA50800508
 (Nguyễn Văn Trãi)

92

22D1STA50800509
 (Trần Hà Quyên)

88

22D1STA50800510
 (Nguyễn Văn Trãi)

107

22D1STA50800511
 (Trần Hà Quyên)

110

22D1STA50800512
 (Nguyễn Văn Trãi)

110

22D1STA50800513
 (Hoàng Trọng)

109

22D1STA50800514
 (Trần Hà Quyên)

109

22D1STA50800515
 (Nguyễn Văn Trãi)

109

22D1STA50800516
 (Trần Hà Quyên)

96

22D1STA50800517
 (Nguyễn Thành Cả)

64

22D1STA50800518
 (Hoàng Trọng)

109

22D1STA50800519
 (Trần Hà Quyên)

109

22D1STA50800520
 (Nguyễn Thành Cả)

109

22D1STA50800521
 (Hoàng Trọng)

110

22D1STA50800522
 (Nguyễn Thảo Nguyên)

111

22D1STA50800523
 (Hoàng Trọng)

107

22D1STA50800524
 (Trần Hà Quyên)

109

22D1STA50800525
 (Chu Nguyễn Mộng Ngọc)

107

22D1STA50800526
 (Nguyễn Thành Cả)

58

22D1STA50800527
 (Chu Nguyễn Mộng Ngọc)

110

22D1STA50800528
 (Nguyễn Văn Trãi)

111

22D1STA50800529
 (Nguyễn Văn Trãi)

108

22D1STA50800530
 (Nguyễn Thành Cả)

40

22D1STA50800531
 (Chu Nguyễn Mộng Ngọc)

104

22D1STA50800532
 (Trần Hà Quyên)

110
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LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1STA50800533
 (Nguyễn Văn Sĩ)

107

22D1STA50800534
 (Hoàng Trọng)

109

22D1STA50800536
 (Nguyễn Thành Cả)

111

HỌC PHẦN: VẬT LIỆU KIẾN TRÚC THÔNG MINH - TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC 
TUYẾN

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1ARC51202201
 (Đinh Trần Gia Hưng)

37

22D1ARC51202202
 (Đinh Trần Gia Hưng)

38

22D1ARC51202203
 (Dương Quý Lộc)

37

NGÀY THI: 25/05/2022

3/

HỌC PHẦN: VẬT LÝ KIẾN TRÚC - TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1ARC51202301
 (Phạm Duy Tiếng)

37

22D1ARC51202302
 (Phạm Duy Tiếng)

38

22D1ARC51202303
 (Lê Thị Hồ Vi)

36

NGÀY THI: 25/05/2022

4/

HỌC PHẦN: TIẾNG ANH P2 - TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1ENG51300201
 (Nguyễn Thị Bích Duyên)

14g30 BOX-20 (001 - 010) 10

BOX-21 (011 - 023) 13

BOX-22 (024 - 036) 13

BOX-23 (037 - 040) 4

22D1ENG51300202
 (Trương Vĩnh Duy)

14g30 BOX-01 44

22D1ENG51300203
 (Nguyễn Thị Kim Thủy)

14g30 BOX-29 41

22D1ENG51300204
 (Nguyễn Lê Phương Oanh)

14g30 BOX-11 42

22D1ENG51300205
 (Nguyễn Thị Lan Thanh)

14g30 BOX-23 (001 - 010) 10

BOX-24 (011 - 023) 13

NGÀY THI: 25/05/2022

5/
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LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1ENG51300205
 (Nguyễn Thị Lan Thanh)

14g30 BOX-25 (024 - 036) 13

BOX-26 (037 - 040) 4

22D1ENG51300206
 (Lưu Quốc Tuấn)

14g30 BOX-28 41

22D1ENG51300207
 (Trần Kim Anh)

14g30 BOX-11 42

22D1ENG51300208
 (Lê Thị Diên Anh)

14g30 BOX-28 41

22D1ENG51300209
 (Nguyễn Thị Bích Duyên)

14g30 BOX-10 42

22D1ENG51300210
 (Trương Vĩnh Duy)

14g30 BOX-10 42

22D1ENG51300211
 (Nguyễn Thị Kim Thủy)

14g30 BOX-09 42

22D1ENG51300212
 (Nguyễn Lê Phương Oanh)

14g30 BOX-09 42

22D1ENG51300213
 (Lưu Quốc Tuấn)

14g30 BOX-08 42

22D1ENG51300214
 (Trần Kim Anh)

14g30 BOX-08 42

22D1ENG51300215
 (Hồ Đình Phương Khanh)

14g30 BOX-16 42

22D1ENG51300216
 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

14g30 BOX-15 42

22D1ENG51300217
 (Lê Hoàng Huy)

14g30 BOX-30 41

22D1ENG51300218
 (Nguyễn Thị Bích Ngoan)

14g30 BOX-15 42

22D1ENG51300219
 (Trần Thị Lan Phương)

14g30 BOX-14 42

22D1ENG51300220
 (Trần Quang Minh)

14g30 BOX-14 42

22D1ENG51300221
 (Nguyễn Thị Lan Thanh)

14g30 BOX-13 42

22D1ENG51300222
 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

14g30 BOX-30 41

22D1ENG51300223
 (Nguyễn Thị Bích Ngoan)

14g30 BOX-29 41

22D1ENG51300224
 (Trần Thị Lan Phương)

14g30 BOX-14 (001 - 007) 7

BOX-15 (008 - 021) 14

BOX-16 (022 - 035) 14

BOX-17 (036 - 040) 5

22D1ENG51300225
 (Trần Quang Minh)

14g30 BOX-13 42

22D1ENG51300226
 (Lê Thị Diên Anh)

14g30 BOX-12 42

22D1ENG51300227
 (Trần Mai Chi)

14g30 BOX-17 (001 - 009) 9
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LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1ENG51300227
 (Trần Mai Chi)

14g30 BOX-18 (010 - 023) 14

BOX-19 (024 - 037) 14

BOX-20 (038 - 040) 3

22D1ENG51300228
 (Lê Công Minh Tuấn)

14g30 BOX-12 42

22D1ENG51300229
 (Nguyễn Thị Hạnh)

14g30 BOX-25 42

22D1ENG51300230
 (Bùi Mỹ Ngọc)

14g30 BOX-25 42

22D1ENG51300231
 (Hồ Đình Phương Khanh)

14g30 BOX-24 42

22D1ENG51300232
 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

14g30 BOX-24 42

22D1ENG51300233
 (Lê Thị Diên Anh)

14g30 BOX-06 (001 - 014) 14

BOX-07 (015 - 028) 14

BOX-08 (029 - 039) 11

22D1ENG51300234
 (Dương Thị Thúy Uyên)

14g30 BOX-32 (001 - 010) 10

BOX-33 (011 - 020) 10

BOX-34 (021 - 030) 10

BOX-35 (031 - 041) 11

22D1ENG51300235
 (Nguyễn Huỳnh Trang)

14g30 BOX-35 41

22D1ENG51300236
 (Nguyễn Thị Hạnh)

14g30 BOX-04 43

22D1ENG51300237
 (Dương Thị Thúy Uyên)

14g30 BOX-35 41

22D1ENG51300238
 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

14g30 BOX-34 41

22D1ENG51300239
 (Trần Kim Anh)

14g30 BOX-34 41

22D1ENG51300240
 (Lê Thị Diên Anh)

14g30 BOX-23 42

22D1ENG51300241
 (Trần Mai Chi)

14g30 BOX-03 (001 - 004) 4

BOX-04 (005 - 017) 13

BOX-05 (018 - 031) 14

22D1ENG51300242
 (Nguyễn Huỳnh Trang)

14g30 BOX-23 42

22D1ENG51300243
 (Trương Vĩnh Duy)

14g30 BOX-33 41

22D1ENG51300244
 (Nguyễn Thị Thúy Loan)

14g30 BOX-22 42

22D1ENG51300245
 (Hồ Đình Phương Khanh)

14g30 BOX-03 43

22D1ENG51300246
 (Lê Hoàng Huy)

14g30 BOX-03 43

Trang  7 / 17Lịch thi học kỳ đầu - năm 2022 - Khóa 47 ĐHCQ (Đợt 3)

KHĐTKT.QT.12.02



LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1ENG51300247
 (Nguyễn Thị Bích Ngoan)

14g30 BOX-22 42

22D1ENG51300248
 (Trần Thị Lan Phương)

14g30 BOX-21 42

22D1ENG51300249
 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

14g30 BOX-33 41

22D1ENG51300250
 (Trương Vĩnh Duy)

14g30 BOX-21 42

22D1ENG51300251
 (Bùi Mỹ Ngọc)

14g30 BOX-32 41

22D1ENG51300252
 (Nguyễn Thị Thúy Loan)

14g30 BOX-20 42

22D1ENG51300253
 (Nguyễn Thị Bích Ngoan)

14g30 BOX-20 42

22D1ENG51300254
 (Trần Thị Lan Phương)

14g30 BOX-19 42

22D1ENG51300255
 (Lưu Quốc Tuấn)

14g30 BOX-32 41

22D1ENG51300256
 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

14g30 BOX-19 42

22D1ENG51300257
 (Nguyễn Thị Kim Thủy)

14g30 BOX-18 42

22D1ENG51300258
 (Nguyễn Thị Lan Thanh)

14g30 BOX-08 (001 - 003) 3

BOX-09 (004 - 017) 14

BOX-10 (018 - 031) 14

BOX-11 (032 - 040) 9

22D1ENG51300259
 (Nguyễn Phương Chi)

14g30 BOX-18 42

22D1ENG51300261
 (Trần Thị Phỉ)

14g30 BOX-01 45

22D1ENG51300262
 (Trần Quang Minh)

14g30 BOX-02 43

22D1ENG51300263
 (Lê Công Minh Tuấn)

14g30 BOX-17 42

22D1ENG51300264
 (Nguyễn Thị Bích Duyên)

14g30 BOX-31 41

22D1ENG51300265
 (Trương Vĩnh Duy)

14g30 BOX-17 42

22D1ENG51300266
 (Nguyễn Thị Kim Thủy)

14g30 BOX-31 41

22D1ENG51300267
 (Lê Thị Diên Anh)

14g30 BOX-11 (001 - 005) 5

BOX-12 (006 - 019) 14

BOX-13 (020 - 033) 14

BOX-14 (034 - 040) 7

22D1ENG51300269
 (Trần Quang Minh)

14g30 BOX-02 43
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LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1ENG51300270
 (Lê Công Minh Tuấn)

14g30 BOX-16 42

22D1ENG51300271
 (Trương Vĩnh Duy)

14g30 BOX-07 42

22D1ENG51300272
 (Hồ Đình Phương Khanh)

14g30 BOX-27 41

22D1ENG51300273
 (Nguyễn Thị Hạnh)

14g30 BOX-07 42

22D1ENG51300274
 (Bùi Mỹ Ngọc)

14g30 BOX-06 42

22D1ENG51300275
 (Nguyễn Thị Bích Duyên)

14g30 BOX-27 41

22D1ENG51300276
 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

14g30 BOX-06 42

22D1ENG51300277
 (Trần Thị Phỉ)

14g30 BOX-26 41

22D1ENG51300278
 (Nguyễn Thị Diệu Chi)

14g30 BOX-26 (001 - 010) 10

BOX-27 (011 - 023) 13

BOX-28 (024 - 036) 13

BOX-29 (037 - 040) 4

22D1ENG51300279
 (Trương Vĩnh Duy)

14g30 BOX-05 42

22D1ENG51300280
 (Nguyễn Thị Hạnh)

14g30 BOX-05 42

22D1ENG51300281
 (Nguyễn Thị Bích Duyên)

14g30 BOX-29 (001 - 010) 10

BOX-30 (011 - 023) 13

BOX-31 (024 - 036) 13

BOX-32 (037 - 040) 4

22D1ENG51300282
 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

14g30 BOX-26 41

22D1ENG51300283
 (Bùi Thị Thu Trang)

14g30 BOX-01 (001 - 009) 9

BOX-02 (010 - 021) 12

BOX-03 (022 - 029) 8

22D1ENG51300284
 (Hồ Thị Phương Nam)

14g30 BOX-04 42

HỌC PHẦN: KỸ NĂNG MỀM - TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1BUS50309566
 (Nguyễn Thế Hùng)

12g30 BOX-03 55

22D1BUS50309567
 (Phan Huỳnh Anh)

12g30 BOX-02 60

NGÀY THI: 27/05/2022

6/
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HỌC PHẦN: GIẢI TÍCH 2 - TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1MAT50803501
 (Đào Nguyên Anh)

08g45 BOX-01 58

22D1MAT50803502
 (Đào Nguyên Anh)

08g45 BOX-02 47

22D1MAT50803503
 (Phan Ngô Tuấn Anh)

08g45 BOX-03 49

NGÀY THI: 28/05/2022

7/

HỌC PHẦN: KỸ NĂNG VIẾT VÀ ỨNG DỤNG TRUYỀN THÔNG - DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1ECO50117301
 (Trần Hà Phương Thảo)

49

22D1ECO50117302
 (Trần Hà Phương Thảo)

53

NGÀY THI: 30/05/2022

8/

HỌC PHẦN: CƠ SỞ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1INF50900302
 (Trần Trung Nguyên)

42

NGÀY THI: 30/05/2022

9/

HỌC PHẦN: CƠ SỞ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TIỂU LUẬN THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1INF50900303
 (Trần Hồng Thái)

06g45 VPK.CNTTKD 43

NGÀY THI: 30/05/2022

10/

HỌC PHẦN: LÝ THUYẾT XÁC SUẤT - TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1MAT50803301
 (Bùi Thị Lệ Thủy)

06g45 BOX-02 61

22D1MAT50803302
 (Bùi Thị Lệ Thủy)

06g45 BOX-03 53

22D1MAT50803303
 (Bùi Thị Lệ Thủy)

06g45 BOX-01 64

NGÀY THI: 30/05/2022

11/

Trang  10 / 17Lịch thi học kỳ đầu - năm 2022 - Khóa 47 ĐHCQ (Đợt 3)

KHĐTKT.QT.12.02



HỌC PHẦN: CƠ SỞ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TIỂU LUẬN THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1INF50900301
 (Trần Hồng Thái)

12g30 VPK.CNTTKD 45

NGÀY THI: 30/05/2022

12/

HỌC PHẦN: KINH TẾ VĨ MÔ - TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1ECO50100201
 (Nguyễn Thị Hoàng Oanh)

12g45 BOX-01 95

22D1ECO50100202
 (Nguyễn Thị Hoàng Oanh)

12g45 BOX-02 93

22D1ECO50100203
 (Lâm Mạnh Hà)

12g45 BOX-03 93

22D1ECO50100206
 (Nguyễn Thanh Triều)

12g45 BOX-05 80

22D1ECO50100207
 (Trương Quang Hùng)

12g45 BOX-04 89

22D1ECO50100224
 (Lưu Phước Dũng)

12g45 BOX-16 (001 - 030) 30

BOX-17 (031 - 109) 79

22D1ECO50100225
 (Phan Nữ Thanh Thủy)

12g45 BOX-19 (001 - 094) 94

BOX-20 (095 - 108) 14

22D1ECO50100226
 (Lê Ngọc Uyển)

12g45 BOX-17 (001 - 014) 14

BOX-18 (015 - 109) 95

22D1ECO50100227
 (Trần Bá Thọ)

12g45 BOX-14 (001 - 070) 70

BOX-15 (071 - 110) 40

22D1ECO50100228
 (Trương Thành Hiệp)

12g45 BOX-21 63

22D1ECO50100229
 (Trần Bá Thọ)

12g45 BOX-20 (001 - 078) 78

BOX-21 (079 - 108) 30

22D1ECO50100230
 (Trần Bá Thọ)

12g45 BOX-15 (001 - 050) 50

BOX-16 (051 - 109) 59

22D1ECO50100231
 (Huỳnh Văn Thịnh)

12g45 BOX-08 (001 - 080) 80

BOX-09 (081 - 105) 25

22D1ECO50100232
 (Trần Bá Thọ)

12g45 BOX-10 (001 - 045) 45

BOX-11 (046 - 110) 65

22D1ECO50100233
 (Trần Bá Thọ)

12g45 BOX-09 (001 - 065) 65

BOX-10 (066 - 110) 45

22D1ECO50100234
 (Trần Bá Thọ)

12g45 BOX-11 (001 - 025) 25

NGÀY THI: 01/06/2022

13/
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LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1ECO50100234
 (Trần Bá Thọ)

12g45 BOX-12 (026 - 109) 84

22D1ECO50100235
 (Huỳnh Văn Thịnh)

12g45 BOX-05 (001 - 009) 9

BOX-06 (010 - 099) 90

22D1ECO50100236
 (Phan Nữ Thanh Thủy)

12g45 BOX-13 (001 - 090) 90

BOX-14 (091 - 107) 17

22D1ECO50100237
 (Lâm Mạnh Hà)

12g45 BOX-07 (001 - 098) 98

BOX-08 (099 - 110) 12

22D1ECO50100204
 (Phan Nữ Thanh Thủy)

14g30 BOX-05 83

22D1ECO50100205
 (Huỳnh Văn Thịnh)

14g30 BOX-04 86

22D1ECO50100208
 (Nguyễn Thanh Triều)

14g30 BOX-03 91

22D1ECO50100209
 (Lâm Mạnh Hà)

14g30 BOX-02 91

22D1ECO50100210
 (Ngô Hoàng Thảo Trang)

14g30 BOX-11 (001 - 015) 15

BOX-12 (016 - 105) 90

22D1ECO50100211
 (Phan Nữ Thanh Thủy)

14g30 BOX-16 (001 - 030) 30

BOX-17 (031 - 109) 79

22D1ECO50100212
 (Huỳnh Văn Thịnh)

14g30 BOX-10 (001 - 035) 35

BOX-11 (036 - 110) 75

22D1ECO50100213
 (Lê Ngọc Uyển)

14g30 BOX-07 (001 - 090) 90

BOX-08 (091 - 112) 22

22D1ECO50100214
 (Nguyễn Thanh Triều)

14g30 BOX-09 (001 - 050) 50

BOX-10 (051 - 105) 55

22D1ECO50100215
 (Phan Nữ Thanh Thủy)

14g30 BOX-19 (001 - 075) 75

BOX-20 (076 - 110) 35

22D1ECO50100216
 (Trần Bá Thọ)

14g30 BOX-01 95

22D1ECO50100217
 (Nguyễn Ngọc Hà Trân)

14g30 BOX-15 (001 - 050) 50

BOX-16 (051 - 109) 59

22D1ECO50100218
 (Lê Ngọc Uyển)

14g30 BOX-14 (001 - 070) 70

BOX-15 (071 - 109) 39

22D1ECO50100219
 (Ngô Hoàng Thảo Trang)

14g30 BOX-13 (001 - 090) 90

BOX-14 (091 - 109) 19

22D1ECO50100220
 (Ngô Hoàng Thảo Trang)

14g30 BOX-20 (001 - 033) 33

BOX-21 (034 - 108) 75

22D1ECO50100221
 (Lê Ngọc Uyển)

14g30 BOX-08 (001 - 070) 70

BOX-09 (071 - 111) 41
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LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1ECO50100222
 (Trương Thành Hiệp)

14g30 BOX-05 (001 - 009) 9

BOX-06 (010 - 099) 90

22D1ECO50100223
 (Trương Quang Hùng)

14g30 BOX-17 (001 - 012) 12

BOX-18 (013 - 106) 94

HỌC PHẦN: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC - TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC 
TUYẾN

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1POL51002501
 (Lưu Thị Kim Hoa)

65

22D1POL51002502
 (Lưu Thị Kim Hoa)

77

22D1POL51002503
 (Nguyễn Hoàng Phương)

94

22D1POL51002504
 (Phạm Thị Lý)

85

22D1POL51002505
 (Phạm Thị Lý)

87

22D1POL51002506
 (Vũ Anh Tuấn)

85

22D1POL51002507
 (Ninh Văn Toản)

87

22D1POL51002508
 (Phạm Thị Lý)

93

22D1POL51002509
 (Nguyễn Hoàng Phương)

89

22D1POL51002510
 (Nguyễn Văn Trọn)

106

22D1POL51002511
 (Nguyễn Minh Tuấn)

109

22D1POL51002512
 (Nguyễn Khánh Vân)

111

22D1POL51002513
 (Nguyễn Minh Tuấn)

105

22D1POL51002514
 (Phạm Thị Lý)

109

22D1POL51002515
 (Nguyễn Minh Tuấn)

53

22D1POL51002516
 (Lộ Kim Cúc)

109

22D1POL51002517
 (Vũ Anh Tuấn)

109

22D1POL51002518
 (Lộ Kim Cúc)

107

22D1POL51002519
 (Võ Thị Kim Loan)

109

NGÀY THI: 02/06/2022

14/

Trang  13 / 17Lịch thi học kỳ đầu - năm 2022 - Khóa 47 ĐHCQ (Đợt 3)

KHĐTKT.QT.12.02



LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1POL51002520
 (Nguyễn Khánh Vân)

108

22D1POL51002521
 (Nguyễn Khánh Vân)

108

22D1POL51002522
 (Ninh Văn Toản)

110

22D1POL51002523
 (Phạm Thị Lý)

107

22D1POL51002524
 (Lộ Kim Cúc)

108

22D1POL51002525
 (Ninh Văn Toản)

50

22D1POL51002526
 (Nguyễn Khánh Vân)

108

22D1POL51002527
 (Vũ Anh Tuấn)

113

22D1POL51002528
 (Hoàng An Quốc)

111

22D1POL51002529
 (Nguyễn Minh Tuấn)

108

22D1POL51002530
 (Nguyễn Khánh Vân)

108

22D1POL51002532
 (Hoàng An Quốc)

107

22D1POL51002533
 (Vũ Anh Tuấn)

108

22D1POL51002534
 (Hoàng An Quốc)

107

22D1POL51002535
 (Hoàng An Quốc)

96

22D1POL51002536
 (Lưu Thị Kim Hoa)

94

22D1POL51002537
 (Võ Thị Kim Loan)

106

HỌC PHẦN: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1ACC50700106
 (Nguyễn Thị Phương 

Hồng)

12g30 BOX-01 95

22D1ACC50700107
 (Phạm Quang Huy)

12g30 BOX-05 89

22D1ACC50700108
 (Trần Văn Thảo)

12g30 BOX-02 93

22D1ACC50700113
 (Phan Thị Thúy Quỳnh)

12g30 BOX-04 90

22D1ACC50700114
 (Võ Văn Nhị)

12g30 BOX-03 92

NGÀY THI: 03/06/2022

15/
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LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1ACC50700115
 (Nguyễn Phúc Sinh)

12g30 BOX-19 (001 - 050) 50

BOX-20 (051 - 106) 56

22D1ACC50700116
 (Nguyễn Phúc Sinh)

12g30 BOX-10 (001 - 050) 50

BOX-11 (051 - 110) 60

22D1ACC50700123
 (Trần Văn Thảo)

12g30 BOX-13 (001 - 090) 90

BOX-14 (091 - 109) 19

22D1ACC50700124
 (Nguyễn Việt)

12g30 BOX-09 (001 - 070) 70

BOX-10 (071 - 110) 40

22D1ACC50700125
 (Võ Văn Nhị)

12g30 BOX-08 (001 - 090) 90

BOX-09 (091 - 110) 20

22D1ACC50700126
 (Đoàn Thị Thảo Uyên)

12g30 BOX-16 (001 - 030) 30

BOX-17 (031 - 107) 77

22D1ACC50700127
 (Phan Thị Thúy Quỳnh)

12g30 BOX-11 (001 - 030) 30

BOX-12 (031 - 110) 80

22D1ACC50700128
 (Nguyễn Thị Phương 

Hồng)

12g30 BOX-15 (001 - 050) 50

BOX-16 (051 - 108) 58

22D1ACC50700136
 (Trần Văn Thảo)

12g30 BOX-07 77

22D1ACC50700137
 (Trần Văn Thảo)

12g30 BOX-06 89

22D1ACC50700138
 (Nguyễn Thị Thu)

12g30 BOX-14 (001 - 070) 70

BOX-15 (071 - 109) 39

22D1ACC50700141
 (Vũ Thu Hằng)

12g30 BOX-18 (001 - 080) 80

BOX-19 (081 - 105) 25

22D1ACC50700142
 (Nguyễn Thị Thu)

12g30 BOX-20 (001 - 030) 30

BOX-21 (031 - 107) 77

22D1ACC50700110
 (Nguyễn Việt)

14g30 BOX-21 87

22D1ACC50700111
 (Nguyễn Thị Phương 

Hồng)

14g30 BOX-02 92

22D1ACC50700112
 (Nguyễn Thị Thu)

14g30 BOX-01 94

22D1ACC50700117
 (Phạm Ngọc Toàn)

14g30 BOX-06 (001 - 090) 90

BOX-07 (091 - 116) 26

22D1ACC50700118
 (Trần Thị Huệ Anh)

14g30 BOX-19 (001 - 010) 10

BOX-20 (011 - 105) 95

22D1ACC50700119
 (Phan Thị Thúy Quỳnh)

14g30 BOX-11 (001 - 070) 70

BOX-12 (071 - 111) 41

Trang  15 / 17Lịch thi học kỳ đầu - năm 2022 - Khóa 47 ĐHCQ (Đợt 3)

KHĐTKT.QT.12.02



LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1ACC50700120
 (Trần Thị Huệ Anh)

14g30 BOX-18 (001 - 030) 30

BOX-19 (031 - 109) 79

22D1ACC50700121
 (Vũ Thu Hằng)

14g30 BOX-12 (001 - 050) 50

BOX-13 (051 - 113) 63

22D1ACC50700122
 (Nguyễn Phúc Sinh)

14g30 BOX-04 (001 - 085) 85

BOX-05 (086 - 109) 24

22D1ACC50700129
 (Nguyễn Phúc Sinh)

14g30 BOX-16 (001 - 070) 70

BOX-17 (071 - 109) 39

22D1ACC50700130
 (Nguyễn Việt)

14g30 BOX-07 (001 - 060) 60

BOX-08 (061 - 115) 55

22D1ACC50700131
 (Nguyễn Thị Phương 

Hồng)

14g30 BOX-15 (001 - 090) 90

BOX-16 (091 - 109) 19

22D1ACC50700132
 (Nguyễn Việt)

14g30 BOX-08 (001 - 030) 30

BOX-09 (031 - 114) 84

22D1ACC50700133
 (Nguyễn Phúc Sinh)

14g30 BOX-13 (001 - 025) 25

BOX-14 (026 - 110) 85

22D1ACC50700134
 (Nguyễn Thị Phương 

Hồng)

14g30 BOX-17 (001 - 050) 50

BOX-18 (051 - 109) 59

22D1ACC50700135
 (Nguyễn Phúc Sinh)

14g30 BOX-10 (001 - 090) 90

BOX-11 (091 - 111) 21

22D1ACC50700139
 (Trần Thị Huệ Anh)

14g30 BOX-03 88

22D1ACC50700140
 (Trần Thị Huệ Anh)

14g30 BOX-05 58

HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN CƠ BẢN 2 - DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1ARC51201601
 (Dương Quý Lộc)

18

22D1ARC51201602
 (Dương Quý Lộc)

18

22D1ARC51201603
 (Hoàng Lê Nam Hải)

18

22D1ARC51201604
 (Hoàng Lê Nam Hải)

20

22D1ARC51201605
 (Đỗ Lê Phúc Tâm)

18

22D1ARC51201606
 (Đỗ Lê Phúc Tâm)

20

NGÀY THI: 05/08/2022

16/
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HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 - DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1ARC51202701
 (Lê Thị Hồ Vi)

18

22D1ARC51202702
 (Phạm Duy Tiếng)

18

22D1ARC51202703
 (Trần Thị Quỳnh Mai)

19

22D1ARC51202704
 (Ao Huyền Linh)

20

22D1ARC51202705
 (Đinh Trần Gia Hưng)

17

22D1ARC51202706
 (Trịnh Tú Anh)

20

NGÀY THI: 05/08/2022

17/

HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN CƠ BẢN 1 - DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1ARC51201401
 (Trịnh Tú Anh)

19

22D1ARC51201402
 (Đỗ Lê Phúc Tâm)

19

22D1ARC51201403
 (Trần Thị Quỳnh Mai)

19

22D1ARC51201404
 (Dương Quý Lộc)

20

22D1ARC51201405
 (Trần Thị Quỳnh Mai)

16

22D1ARC51201406
 (Phạm Nguyễn Hoài)

20

NGÀY THI: 05/10/2022

18/
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